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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI
	ĐỀ CHÍNH THỨC



	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2022-2023
Môn thi: TOÁN (Chuyên Toán)
Ngày thi: 20/6/2022
Thời gian làm bài: 150 phút



Bài I.  (2,0 điểm)

1)	Giải phương trình .



2)	Cho các số thực  và  thỏa mãn điều kię̂n . Tính giá trị của biếu thức

	
Bài II.  (2,0 điểm)


1)	Chứng minh nếu  là số tự nhiên lẻ thì  chia hết cho 20 .


2)	Tìm tất cả cặp số nguyên dương  sao cho .
Bài III.  (2,0 điểm)


1)	Tìm hai số nguyên dương m và n sao cho  và  đều là các số nguyên tố.




2)	Với  và  là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện , tìm giá trị lớn nhất của biều thức 
Bài IV.  (3,0 điểm)








Cho tam giác  nhọn với . Đường tròn  nội tiếp tam giác , tiếp xúc với ba cạnh  và  lần lươt tại ba điểm  và .




1)	Gọi  là giao điểm cùa hai dường thẳng  và . Chứng minh đường thằng CM vuông góc với đương thẳng .






2)	Gọi  là giao diểm của hai đường thẳng  và . Gọi  là trung điểm của đoạn thẳng . Chứng minh tam giác  là tam giác cân.





3)	Các tiếp tuyến tại  và  của đường tròn  cắt nhau tại điểm . Chứng minh đường thẳng  song song với đường thẳng ID.
Bài IV.  (1,0 điểm)






Cho tập hợp  gồm 70 số nguyên dương không vươt quá 90. Gọi  là tập hợp gồm các số có dạng  với  và  (không nhất thiết phân biệt ).

1)	Chúng minh .

2)	Chứng minh  chứa 91 số nguyên liên tiếp. 


……………………..Hết……………………..
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
LỜI GIẢI
[image: D:\Giao an 2022\chuyen-toan-1.jpg]
[image: D:\Giao an 2022\chuyen-toan-2.jpg]
[image: D:\Giao an 2022\bai-giai-3.jpg]
[image: D:\Giao an 2022\bai-giai-4.jpg]
[image: D:\Giao an 2022\chuyen-toan-5.jpg]
[bookmark: _GoBack][image: D:\Giao an 2022\chuyen-toan-6.jpg]
hoc357.edu.vn | Trang 
image2.wmf
,

ab


image47.jpeg
1 Phan 18i giai

Bai 1 (2.0 diém).
1. Giii phuong trinh 22 — 4z 4 2/%5 T+ 1= 0.

2. Cho cic 56 thite a,bviu ¢ thoa man didn kion ab+ be + ca = 1. Tinh gid tri ciia bicu thite

c
T8 T T8 atbro—an

Lt gidi.
1
2

1. Didu kign xfe dinh: z >
Phuang trinh di cho tong dong vGi
2~ 442/ —1+1=0
@rl -2 t1=20-1-2/T-1+1
e@-1=(E-1-1)
Tl day 6 hai triomg hop

o Truimg hop 1o —1 = VEE =T~ 1, khi 6 ta 6 ¢ = vZr =T tuong duong véi
#% =24 1=0, vy 2 = | vi nghiom nay thoi m

o Truomg hop 2. 1 -2 = 2z — 1~ 1, khi d6 ta ¢6 2~z = /32 — 1, voi didu kitn < 2,

binh phuong ta ¢6 7 — 4z +4 = 22 1 ¢ 2* — 62+ 5 = 0. Chit ¥ 1A 2 < 2 nén ta tim
duge z = 1.

Viy phitong trinh d cho ¢6 ding mot nghiom =

2. Doab+be+ca=1, tach

L S (R U S
Tra ' Tap " T avhre—abe
i a b c 2
=@ rab+botoa  Prabtlorca Srabtbetea  a+b+e—ale
a b « 2

"G e T 1 ) eraNe+h) ~avbto—ak
2

(@t0)(b+e)cra) atbte—abe

Lai 6
(a+b)(b+)(e+a) = (a+b+c)(ab-+ be + ca) — abe
M do ab -+ be + ca = 1, thay vio ta c6 P = 0.
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Bai 2 (2.0 diém).
1) Chitng minh rhng néu n I s ¢ nhien 1é thi 341 —7 chia hit cho 20,

2) Tim tht ci cap s6 nguyen duang (x,y) sao cho y(s* + 2 +1) = (2 +1)(s* ~ 1)

Las giii.
1) Tac6 3011 ~1 (mod 4). Do dé 3+ -

Vin lé, dat n = 2+ 1 vii a Ih sb ty nhien. Khi do 37 = 34+) = 1997 = 12
(mod 5), i thé 3%+ —7 = 0 (mod 5). Mat khic (4,5) = 1, do d6 3+ — 7 chia hét cho

20.

0 (mod 4)

(~1ymet

= d, khii 46 y v y* — 1 ddu chia hét cho d, din dén 1 chia hét cho d, non
1) =1 Tuong ty ta c6 (2" + 2+ Lx+ 1) =1

1) vi 2, y nguyen duong nén y(x* +x+ 1) chia hét cho z+1
(W' -1, a y chia hit

2) Dat (4,0 - 1
d=1.Viy (y,y/

a6 y(e* ++1) = (24 1)
va (2 +1)(y* = 1) chia hét cho y. Ma (£* + 2+ 1,241

cho -+ 1 v 2+ 1 chia hit cho y, din dén 2+ 1 = y. VI vay ta c6

tir day ta tim duge z = 1,y = 2.
o
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Bai 3 (2.0 diém).

m
1) Tim hai s nguyen duong m, n sa0 cho ——— vi

déu la cdc s6 nguyén t6.
man " mtn
2) Vi a,b va ¢ Ih cic sb thye khong am thoi man didu kien a + b+

tim gid tri lon
nhit cia biéu thitc P = ab+ 2bc + 3ca — 3abe.

Lai gi

m

1. Dat

= p la 6 nguyén t6 thi m* = p(m +n). Suy ra m* chia hét cho p, kéo theo m
min

chia hiét cho p. Do d6, m+n Suy ra m-+n chia hét cho m, kéo theo n chia hét cho

P mt_m?
m. Chitg minh tuong ti thi m ciing chia hét cho n nén m = n. Suy ra 5 =P
men

2p nén m? chia hét cho 2 kéo theo m chia hét cho 2. Suy ra m?
2 va tir d6 tim duge

m=n

2. Ap dung bit ding thic AM-GM, ta 6

P<a(b+)+2(art)< GEEED |

- . 3
Déu biing xiy ra khi va chi khi a 5

b= 0. Vay gid tri 1an nhit ciia P la =
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Bai 4 (3.0 diém).
Cho tam gisc ABC nhon v6i AB < AC. Dubng tron (1) ndi tiép tam gise ABC, tibp xtic v0i
ba canh BC,CA vi AB lin lugtt ai ba diém D, E. F.

1) Goi M I giao diém cita hai duong thing AJ va DF. Chitg minh duong thing CM

vuong g6e voi duong thing Al
2) Goi N i giao didm ciia hai duomg thing AT v DE. Goi K 1a trung diém cita doan
thing BC. Chimg minh tam gidc KMN I tam gidc can.

3) Cic tiép tuyén tai M vi N cita duong tron (K; K'M) cit nhan tai diém S. Chitng minh
duimg thing AS song song voi dubng thing ID.

1. Ta c6 1 1a tam dudng tron noi tidp tam gie ABC nén

— A

AIC =90 +

Suy ra

MIC = 180°
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Bai 5 (1.0 diém).

Cho tap hap A gbm 70 s6 nguyon diong khong vitat qui 90, Goi 3 1 tap hap gom edc 6 ¢6
dang z+y voi 2,y € A vi z.y khong nbit thit phan biet

1) Chiimg minh 68 € 3.

2) Chitg minh B chita 91 s6 nguyén lien tidp.

Lisi gidi.

Ta c6 cic nhan xét san day
Nhén xét 1. Cac s6 16 tir 43 t6i 139 xut hien trong B.
G st a 16 vh 43 < a < 130,

+) Néw a < 90 xét cic cap (1,0~ 1), (2,0~ 2)

a-1a+1 i
vi e 86 a,a 4+ 1,...,90
( i )\\ e 86 a,a 4 1,..., 90

a ¢ B thi A chi chita t6i da mot 6 tit cic cap trén. Suy ra

13

18l —a
<

+91-a=
N 2

=69,

mau thuin vai gia thiét
+) Néw a > 90. Xet cic cap

(a—90,90), (a — 89, 89), (i;—1 oz )

va cic sb
1,2,.,0 =81
-a

th 6 tht ca 1 251

cap via — 01 s6. Néwa ¢ B thi A chi chia t6i da mot s6 tit cic cip

trén, suy ra sb phin tif ciia A khong ot qui

i thuin vai gid thidt
Tt céc lap luan trén thi a € B
Nhan xét 2. Cic sb chin tir 44 dén 138 dou thuoe B
X6t a chin vh 44 < a < 138
+) nén a < 90 thi xét cic cap

a-2 a+2

(La=1),(2,a-2),.. ( 7 )

A cic 56 5.a,...,90 th ¢6 °
i cie s 5. i ¢

mau thuin vai gid thiét
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+) Néu a > 90 thi tuong tu xét cic cap

(a—90,90), (a — 89, 89)

i che sb
1,355

thi ta ciing chi ra duge néu o ¢ B th sb phin tif cila A khong Vit qui 69.
Nhut vity cic sb 16 tir 43 t8i 139 vi cic sb chin tir 44 dén 138 déu thuoe B.

1. Theo chitug minh trén thi hién nhién 68 € B.
2. Céc 56 tir 43 161 139 thuoe B vi day 1A 97 sb tu nhien lien tiép.




oleObject2.bin

image3.wmf
c


oleObject3.bin

image4.wmf
1

++=

abbcca


oleObject4.bin

image5.wmf
222

2

111

=++-

+++++-

abc

P

abcabcabc


oleObject5.bin

image6.wmf
n


oleObject6.bin

image7.wmf
21

37

+

-

n


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

,

xy


oleObject8.bin

image9.wmf
(

)

(

)

(

)

22

111

++=+-

yxxxy


oleObject9.bin

image10.wmf
3

+

m

mn


oleObject10.bin

image11.wmf
3

+

n

mn


oleObject11.bin

image12.wmf
,

ab


oleObject12.bin

image13.wmf
c


oleObject13.bin

image14.wmf
3

++=

abc


oleObject14.bin

image15.wmf
233

=++-

Pabbccaabc


oleObject15.bin

image16.wmf
ABC


oleObject16.bin

image17.wmf
<

ABAC


oleObject17.bin

image18.wmf
(

)

I


oleObject18.bin

image19.wmf
ABC


oleObject19.bin

image20.wmf
,

BCCA


oleObject20.bin

image21.wmf
AB


oleObject21.bin

image22.wmf
,

DE


oleObject22.bin

image23.wmf
F


oleObject23.bin

image24.wmf
M


oleObject24.bin

image25.wmf
AI


oleObject25.bin

image26.wmf
DF


oleObject26.bin

image27.wmf
AI


oleObject27.bin

image28.wmf
N


oleObject28.bin

image29.wmf
AI


oleObject29.bin

image30.wmf
DE


oleObject30.bin

image31.wmf
K


oleObject31.bin

image32.wmf
BC


oleObject32.bin

image33.wmf
KMN


oleObject33.bin

image34.wmf
M


oleObject34.bin

image35.wmf
N


oleObject35.bin

image36.wmf
(

)

;

KKM


oleObject36.bin

image1.wmf
2

422110

-+-+=

xxx


image37.wmf
S


oleObject37.bin

image38.wmf
AS


oleObject38.bin

image39.wmf
A


oleObject39.bin

image40.wmf
B


oleObject40.bin

image41.wmf
+

xy


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
Î

xA


oleObject42.bin

image43.wmf
Î

yA


oleObject43.bin

image44.wmf
,

xy


oleObject44.bin

image45.wmf
68

Î

B


oleObject45.bin

image46.wmf
B


oleObject46.bin

